

Ngày xây dựng kế hoạch: 24/9/2025
Ngày thực hiện: Tiết 56: 6A:      /   /2025; 6B:     /   /2025

                           Tiết 57: 6A:      /   /2025; 6B:     /   /2025
                                CHƯƠNG 2: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

                               Tiết 56, 57 - BÀI 4. NGUỔN GỐC LOÀI NGƯỜI
I. MỤC TIÊU
      1 .Về kiên thức

· Mô tả được quá trình tiến hoá từ Vượn người thành người trên Trái Đất.

· Xác định được dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á và Việt Nam.

2. Về năng lực

· Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.

· Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn để lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

3. Về phẩm chất
Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
* HS khuyết tật: Nêu được những nét cơ bản về quá trình tiến hoá từ Vượn người thành người trên Trái Đất.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên

· Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.

· Lược đồ dấu tích của quá trình chuyền biến từ Vượn người thành người ở Đông Nam Á (treo tường).

· Một số hình ảnh công cụ đồ đá, răng hoá thạch, các dạng người trong quá trình tiến hoá phóng to, một số mẩu chuyện lịch sử tiêu biểu gắn với nội dung bài học.

· Trục thời gian về quá trình tiến hoá từ loài Vượn người thành Người tinh khôn trên thế giới và ở Việt Nam.

· Máy tính, tivi.

2. Học sinh

· SGK.

· Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Nội dung: HS quan sát tranh ảnh, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

- Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
GV giới thiệu cho HS quan sát tranh Truyền thuyết  Nữ Oa vá trời; Lạc Long Quân và Âu Cơ; Truyện Adam và Eva và trả lời câu hỏi: Em biết gì về câu truyện được kể trong các truyền thuyết này? quan điểm của em về nguồn gốc loài người là như thế nào?.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức

- Bước 3: Báo cáo thảo luận: Câu chuyện của HS như Con Rồng cháu Tiên", "Quả bầu mẹ"...
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và kết nối vào bài mới
Một số quan điểm về nguồn gốc của loài người :
 Ví dụ : truyền thuyết Trung Quốc Nữ Oa tạo ra con người ; Quan điểm tôn giáo thì Chúa đã dựng nên vũ trụ và loài người…; Con rồng cháu Tiên là truyền thuyết của Việt Nam nói về xuất thân của người Việt. Rồng chỉ Lạc Long Quân và Tiên chỉ Âu Cơ và người Việt tự gọi mình là con Rồng cháu Tiên….

Vậy con người có nguồn gốc từ đâu? Đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này là vấn đề khoa học không bao giờ cũ. Nhiều nhà khoa học chấp nhận giả thiết con người xuất hiện đầu tiên ở châu Phi. Bắt đâu từ những bộ xương hoá thạch tìm thấy ở đây, các nhà khoa học đã dẫn khám phá bí ẩn về sự xuất liện của loài người. Để tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay - Bài 4. Nguồn gốc loài người. 
Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người
a. Mục tiêu: Mô tả được quá trình tiến hoá từ Vượn người thành người trên Trái Đất.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh và thực hiện nhiệm vụ
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ:
Hoạt động nhóm

Quan sát vào hình 2 (tr17) thảo luận trả lời các câu hỏi sau: Quá trình tiến hóa từ vượn thành người trải qua mấy giai đoạn? đó là những giai đoạn nào? Cho biết niên đại tương ứng của các giai đoạn đó?

Hoạt động cặp đôi

+ Quan sát hình ảnh người tối cổ và người tinh khôn sau đó rút ra đặc điểm nào cho sự tiến hóa của người tối cổ so với vượn người (Đã đi thẳng bằng 2 chân, từ bỏ đời sống leo trèo, đã biết làm công cụ, não lớn hơn)

+ Việc phát hiện các bộ xương hóa thạch (H3.2;H3.3) có ý nghĩa như thế nào trong việc giải thích nguồn gốc và quá trình tiến hóa của loài người?

Hoạt động nhóm

Hoàn thành phiếu học tập 
Tiêu chí
Vượn người
Người tối cổ
Người tinh khôn
Thời gian
Đặc điểm cơ thể 

+ Bộ lông

+ Dáng đứng

+ Tay chân
Thể tích não
Công cụ
* HS khuyết tật: Nêu được những nét cơ bản về quá trình tiến hoá từ Vượn người thành người trên Trái Đất?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS nhận nhiệm vụ và triển khai hoạt động 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo

GV điều khiển các nhóm cử đại diện trình bày các nhiệm vụ được giao, các nhóm bạn nhận xét bổ sung theo kỹ thuật 3-2-1 (nêu 3 ưu điểm 2 tồn tại và 1 góp ý)
Tiêu chí
Vượn người
Người tối cổ
Người tinh khôn
Thời gian
Xuất hiện cách đây khoảng từ 5-6 triệu năm
Xuất hiện khoảng 4 triệu năm trước
Xuất hiện khoảng 15 vạn năm trước
Đặc điểm cơ thể 

+ Bộ lông

+ Dáng đứng

+ Tay chân
Bao phủ bởi một lớp lông dày.
Dáng thấp, đứng bằng hai chi sau, dáng cúi về phía trước

2 chi trước dài, 2 chi sau ngắn, đi lại bằng 4 chi
Bao phủ bởi một lớp lông mỏng.

Đứng thẳng hoàn toàn bằng hai chi sau, dáng hơi cúi về phía trước

Đi bằng 2 chi sau, 2 chi trước cầm nắm công cụ lao động.
Lớp lông mất đi

Dáng đứng thẳng, nhanh nhẹn

Tay chân linh hoạt.

Thể tích não
< 850 cm3
Từ 850-1100cm3
Từ 1450-1500 cm3
Công cụ
Chưa biết chế tạo công cụ 
Ghè đẽo công cụ
Chế tác công cụ đá, xương, sừng...
GV cần cung cấp cho các em thêm tên và thời gian tồn tại của người Neanderthal (400 000 TCN – 40 TCN) và người lùn Floresiensis (200 000 TCN – 50 0000 TCN) trong bức hình. 

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, trình bày và chốt ý (kết luận) HS Lắng nghe và ghi chép

- Người tối cổ ở nhiều nơi trên thế giới và thời gian tồn tại khác nhau. 

- Người tinh khôn xuất hiện và tồn tại cùng với nhiều “anh em” của họ và trong quá trình tiến hoá, Người tinh khôn là loài duy nhất tồn tại và phát triển. 

- Các nhà khoa học tìm thấy các bộ xương người hóa thạch và xác định được niên đại chứng tỏ con người đã xuất hiện trên trái đất cách đây hàng triệu năm, đập tan những quan điểm duy tâm về nguồn gốc loài người (do một đấng thần linh nào đó sáng tạo ra)
	1. Quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người 

- Nguồn gốc loài người là từ 1 loài Vượn người tiến hoá thành.

- Quá trình tiến hóa trải qua 3 giai đoạn:
+ Vượn người cách ngày nay khoảng 5-6 triệu năm

+ Người tối cổ cách ngày nay khoảng 4 triệu năm

+ Người tinh khôn cách ngày nay khoảng 15 vạn năm


Hết tiết 4                                                                        
Hoạt động 2.2. Những dấu tích của quá trình chuyển biến từ vượn thành người ở Đông Nam Á và Việt Nam
a. Mục tiêu:  HS xác định được dấu tích của người tối cổ trên bản đồ Đông Nam Á và Việt Nam; Hiểu được quá trình chuyển biến từ vượn ở ĐNA diễn ra liên tục.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK tr18-19, thảo luận và thực hiện nhiệm vụ
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS: Đọc thông tin mục 2 và quan sát lược đồ hình 2 (SGK trang 18), hình 3,4,5 (SGK trang19), thảo luân theo nhóm bàn (4 HS) các vấn đề sau: Em hãy hoàn thiện câu hỏi trước mặt mình trên tờ phiếu học tập, sau đó hãy trao đổi với bạn bên cạnh những thông tin mình tìm được. 
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- GV: Hướng dẫn HS khai thác kênh hình để mở rộng thêm kiến thức: 

Hình 2: GV HD HS cách khai thác thông tin trên lược đồ, ý nghĩa của các kí hiệu phần chú giải để HS biết cách tiếp cận, khai thác lược đồ. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm bàn đọc sách kèm theo quan sát lược đồ, hình ảnh 3,4,5 SGK (trang 19) để hoàn thành nhiệm vụ (2 phút)

- Trong quá trình học sinh hoạt động cá nhân, giáo viên chú ý đến các các học sinh để có thể gợi ý hoặc trợ giúp học sinh khi các em gặp khó khăn. 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
Sau khi hoàn thành, GV gọi bất kì HS trong các nhóm báo cáo sản phẩm, kết hợp rèn kĩ năng chỉ lược đồ xác định vị trí tìm thấy dấu tích của con người ở Đông Nam Á và Việt Nam.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV: Yêu cầu HS kẻ bảng thống kê theo mẫu vào vở. 

- Học sinh trong lớp kết hợp theo dõi và bổ sung hoàn thiện bảng thống kê làm tư liệu học tập.

- Hướng dẫn HS khai thác kênh hình để mở rộng thêm kiến thức.

Hình 3: Công cụ đá Núi Đọ: Núi Đọ thuộc địa phận Thiệu tân và Thiệu Khánh (Thanh Hoá), nơi hợp lưu của sông Chu, sông Mã, nơi này các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều công cụ lao động bằng đá được ghè đẽo thô sơ, có niên đại cách nay khoảng 35-45 vạn năm.

Hình 4: các nhà khảo cổ đã tìm thấy 9 chiếc răng hoá thạch của người tối cổ phát hiện vào năm 1965 tại hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai thuộc xã Tân Văn, h. Bình Gia, Lạng Sơn. Có niên đại cách nay 40-50 vạn năm cách nay. 

Hình 5: Ở An Khê – Gia Lai đã tìm thấy hơn 3000 hiện vật (rìu tay, công cụ ghè…) có niên đại khoảng 80 vạn năm cách nay.

- GV: Chốt ý, hướng dẫn HS hoàn thành bảng thống kê theo mẫu vào vở. 
	2. Những dấu tích của quá trình chuyển biến từ Vượn người thành người ở Đông Nam Á và Việt Nam.

Nội dung

Đông Nam Á

Việt Nam

tích

Di cốt hoá thạch, công cụ bằng đá

Răng hoá thạch, công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ…

Địa điểm

A-ni-at (Mi-an-ma), Mai Tha (Thái Lan), Tam-pan (Ma-lai-xi-a), Pa-la-oan (Phi-lip-pin), Gia-va (In-đô-nê-xi-a)…

Hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyên (Bình Gia- Lạng Sơn), An Khê (Gia Lai), Núi Đọ (Thanh Hoá)

Chứng tỏ quá trình tiến hoá từ Vượn người thành người ở Đông Nam Á là liên tục. Việt Nam là quê hương của một dạng Người tối cổ.


Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập. 
b. Nội dung: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời câu hỏi
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV hướng dẫn HS sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập dạng trò chơi “giải cứu cá voi bị mắc cạn”, hoàn thành mục tiêu đặt ra.
GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi . Có 4 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng thì mưa sẽ đổ xuống và nước biển dâng lên, hoàn thành xong 4 câu sẽ cứu được cá voi. Các câu hỏi sắp xếp ngẫu nhiên để kiểm tra mức độ hiểu bài của HS. 
Chú ý vì đây là trò chơi nhân văn nên học sinh không trả lời được thì mời bạn học sinh khác trả lời cho đến khi có đáp án đúng. Vì nhiệm vụ là cùng giúp nhau giải cứu cá voi nên việc bỏ qua câu hỏi thì ý nghĩa giáo dục không tốt.
Câu 1: Từ những thông tin và hình ảnh trong bài học, em hãy cho biết những bằng chứng nào chứng tỏ ở khu vực ĐNA và Việt Nam diễn ra quá trình tiến hóa từ Vượn thành người?

Câu 2: Em hãy quan sát mẫu vật phục chế và đưa ra nhận xét về kĩ thuật chế tạo công cụ lao động của người nguyên thủy?

Câu 3: Em hãy kể tên các giai đoạn tiến hóa từ Vượn thành người?

Câu 4: Em hãy kể tên ít nhất 3 tỉnh ở Việt Nam mà người nguyên thủy từng sống?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời các câu hỏi
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi các em hoàn thành nhiệm vụ.

Câu 1: Bằng chứng về các di cốt công cụ lao động bằng đá.

Câu 2: Ghè đẽo thô sơ, chưa có hình thù rõ ràng.

Câu 3: Vượn người, Người tối cổ, Người tinh khôn.

Câu 4: Lạng Sơn, Gia Lai, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước…

Hoạt động 4: Vận dụng

a. Mục tiêu: Nhằm giúp HS vận dụng kiến thức mới đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập, cuộc sống.
b. Nội dung: HS suy nghĩ thực hiện nhiệm vụ
c. Sản phẩm: Bài làm của HS
d. Tổ chức thực hiện: Giao về nhà
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Vận dụng kiến thức kĩ năng đã được học được rèn luyện, giải quyết tình huống trong thực tế làm việc nhóm hoàn thành bài tập 3 (SGK- Tr.19)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và khen ngợi HS.
- Phương pháp và công cụ đánh giá: 

+ Phương pháp: đánh giá sản phẩm.
+ Công cụ: bảng tiêu chí sản phẩm
	Tiêu chí

	Điểm
	Nội dung
	Hình thức
	Cách trình bày

	9,10
	- Đúng với nội dung về quá trình phát triển của người Nguyên thuỷ ở VN hoặc trên thế giới.

- Đủ 4 ý: Tên gọi các giai đoạn, thời gian xuất hiện, dấu tích để lại, địa điểm tìm thấy
	- Đẹp:

+ Hài hòa về màu sắc

+ Bố cục khoa học

+ Sạch sẽ, rõ ràng

- Sáng tạo: In,  vẽ mô hình…
	- Đảm bảo thời gian 

- Dễ hiểu 

- Biết tương tác với người nghe 

- Tự tin

	Điểm 7,8
	- Đúng với nội dung về quá trình phát triển của người Nguyên thuỷ ở VN hoặc trên thế giới.

- Đủ 3 ý: Tên gọi các giai đoạn, thời gian xuất hiện, địa điểm tìm thấy.
	- Đẹp:

+ Hài hòa về màu sắc

+ Bố cục khoa học

+ Sạch sẽ, rõ ràng

- Sáng tạo: In,  vẽ mô hình…
	- Đảm bảo thời gian

- Dễ hiểu 

- Chưa  tương tác với người nghe 

- Thiếu tự tin

	Điểm 5,6
	- Đúng với nội dung về quá trình phát triển của người Nguyên thuỷ ở VN hoặc trên thế giới.

- Đủ 2 ý: Tên gọi các giai đoạn, địa điểm tìm thấy.
	- Đẹp: 

+ Chưa hài hòa về màu sắc

+ Bố cục khoa học

+ Chưa sạch sẽ, rõ ràng
	- Chưa đảm bảo thời gian 

- Dễ hiểu 

-Chưa biết tương tác với người nghe 

-Thiếu tự tin

	Điểm 3,4
	- Chưa đúng với nội dung theo yêu cầu.

- Nêu được 1 ý: Tên gọi các giai đoạn. 
	- Chưa đẹp: 

+ Chưa hài hòa về màu sắc

 + Bố cục chưa khoa học

 +Chưa sạch sẽ, rõ ràng
	- Đảm bảo thời gian 

- Chưa biết tương tác với người nghe 

-Thiếu tự tin


* Hướng dẫn học ở nhà: Học bài cũ,  làm bài tập và đọc trước bài mới
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